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Câu 1. Nêu vai trò của hô hấp ở động vật? Kể cả hình thức hô hấp ở động vật
    - Vai trò của hô hấp ở động vật: Cơ thể động vật thường xuyên có sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài để cung cấp O2 cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống đồng thời thải sản phẩm của hô hấp tế bào là khí CO2 ra môi trường ngoài.
    - Các hình thức trao đổi khí ở động vật: TĐK  qua bề mặt cơ thể,TĐK  qua hệ thống ống khí, TĐK qua mang và  TĐK qua phổi.
Câu 2. Nêu ý nghĩa của việc xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.
    Tác hại của việc hút thuốc lá đối với hệ hô hấp: Khói thuốc lá chứa khoảng 7000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư. Khói thuốc lá gây ra 25 bệnh chủ yếu, trong đó có các bệnh liên quan đến hô hấp như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư vòm họng, viêm đường hô hấp,… Đặc biệt, khói thuốc lá không chỉ gây ra những hậu quả xấu cho sức khỏe người hút thuốc lá mà còn gây ra những hậu quả tương tự đối với người hít phải khói thuốc lá do người khác hút. 
    Bởi vậy, việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng (cơ quan, trường học, bệnh viện,…) và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá là việc làm cần thiết để hạn chế tình trạng hút thuốc lá, giảm thiểu tác động tiêu cực của khói thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo ra một môi trường sống lành mạnh.
Câu 3. Hãy giải thích khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.
        Khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim: Hoạt động của tim có tính tự động là do hệ dẫn truyền tim. Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung động truyền tới tâm nhĩ làm cơ tâm nhĩ co. Từ tâm nhĩ, xung động truyền đến nút nhĩ thất, sau đó được truyền đến bó His và đến mạng lưới Purkinje, đến sợi cơ tâm thất của tim làm cơ tâm thất co.
Câu 4. Hãy mô tả sự biến động của huyết áp và giải thích tại sao có sự biến động đó?
- Sự biến động của huyết áp: Trong suốt chiều dài hệ mạch, giá trị huyết áp cao nhất ở động mạch lớn, giảm dần ở các động mạch nhỏ, mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.
- Có sự biến động của huyết áp vì: Tim co bóp đẩy máu vào động mạch tạo ra huyết áp, huyết áp trong hệ mạch giảm dần do ma sát giữa máu với thành mạch và ma sát giữa các phân tử máu với nhau. Do đó, quãng đường di chuyển của máu càng xa thì huyết áp càng thấp mà trong hệ mạch, máu được vận chuyển từ động mạch, mao mạch đến tĩnh mạch. Bởi vậy, giá trị huyết áp giảm dần từ động mạch, mao mạch đến tĩnh mạch.
Câu 5. Trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, ở Điều 5, 6, 7, 8 có quy định về việc xử phạt với người điều khiển các loại phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, cụ thể là 50 mg/100 mL máu, 0,25 mg/1 L khí thở đối với xe máy và 80 mg/100 mL máu, 0,4 mg/1 L khí thở đối với ô tô. Theo em, các quy định này có ý nghĩa như thế nào?
 Gợi ý trả lời: 
     Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với những người điều khiển các loại phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép có ý nghĩa: Rượu, bia có chứa ethanol. Hàm lượng lớn ethanol gây ức chế hoạt động thần kinh dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát và phối hợp các cử động của cơ thể. Do đó, người đã uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ dễ gây tai nạn đe dọa đến tính mạng của người đó và những người tham gia giao thông khác. Bởi vậy, việc quy định xử phạt người có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

[bookmark: _GoBack]Câu 6. Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.
- Miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch tự nhiên mang tính chất bẩm sinh, bao gồm các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể (da, niêm mạc, các dịch tiết của cơ thể) và các đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu (viêm, sốt, tạo các peptide và protein kháng khuẩn).
- Miễn dịch đặc hiệu là miễn dịch xảy ra khi có các kháng nguyên xâm nhập. Miễn dịch đặc hiệu gồm 2 loại: Miễn dịch dịch thể có sự tham gia của kháng thể; Miễn dịch qua trung gian tế bào là miễn dịch có sự tham gia của tế bào lympho T độc.
Câu 7. Cho biết thận có vai trò như thế nào trong quá trình bài tiết nước tiểu?
Vai trò của thận: 
     - Thận có chức năng hình thành và bài tiết nước tiểu.  
     -  Quá trình bài tiết ở thận gồm bốn giai đoạn: 
            + Lọc máu
            + Tái hấp thu các chất cần thiết
            + Tiết các chất độc, chất dư thừa 
            + Thải nước tiểu. 
    - Thận đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết các chất thải và duy trì cân bằng nội môi.
Câu 8. Kể các bộ phận tham gia cơ chế điều hoà cân bằng nội môi và tên một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi
- Các bộ phận tham gia cơ chế điều hoà cân bằng nội môi gồm: :
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích
+ Bộ phận điều khiển
+ Bộ phận thực hiện
- Các cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể: tuyến yên và thận điều hoà áp suất thẩm thấu, gan điều hoà hàm lượng glucose, phổi và thận và hệ thống đệm điều hoà độ pH.
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